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Phụ lục I
THÔNG TIN VỀ NHÀ THẦU TRÚNG THẦU

Tên gói thầu: Gói thầu số 3 - Thuốc Generic, bao gồm 919 danh mục thuốc
(Kèm theo Quyết định số 409/QĐ-SYT ngày 24   tháng 3 năm 2026 của Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn)

Stt Tên nhà thầu Mã số thuế Giá dự thầu

Giá dự thầu sau
hiệu chỉnh sai lệch
thừa (nếu có), giảm

giá (nếu có)

Giá trúng thầu Thời gian thực
hiện gói thầu

Thời gian
thực hiện hợp

đồng

1 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC NEWSUN 0308966519 14.250.000 14.250.000 14.250.000 12 tháng 12 tháng

2 CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG VÀ PHÁT
TRIỂN CÔNG NGHỆ Y HỌC SAO VIỆT 0101974714 17.100.000 17.100.000 17.100.000 12 tháng 12 tháng

3 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ
DƯỢC PHẨM OMEGA 0201749511 43.400.000 43.400.000 43.400.000 12 tháng 12 tháng

4 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG
THIẾT BỊ Y TẾ MINH TRÍ 0313044693 49.000.000 49.000.000 49.000.000 12 tháng 12 tháng

5 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
MEDBOLIDE 0312594302 64.081.200 64.081.200 64.081.200 12 tháng 12 tháng

6 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐĂNG PHÁT VN 0104090569 64.400.000 64.400.000 64.400.000 12 tháng 12 tháng

7 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOÀNG TRÍ 0318277370 71.875.000 71.875.000 71.875.000 12 tháng 12 tháng

8 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM
HẢI NAM 2500567023 78.025.000 78.025.000 78.025.000 12 tháng 12 tháng

9 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM LÊ GIA 0315345209 112.486.500 112.486.500 112.486.500 12 tháng 12 tháng
10 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED 0316417470 133.000.000 133.000.000 133.000.000 12 tháng 12 tháng

11 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI FAMED 0107960796 148.120.000 148.120.000 148.120.000 12 tháng 12 tháng

12 CÔNG TY TNHH QSM.PHARMA 0317585767 153.041.000 153.041.000 89.208.000 12 tháng 12 tháng

13 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC QUỐC TẾ VIỆT
SINH 0106554569 165.000.000 165.000.000 165.000.000 12 tháng 12 tháng

14 CÔNG TY TNHH Y DƯỢC QUANG MINH 0107530578 170.050.000 170.050.000 105.250.000 12 tháng 12 tháng
15 CÔNG TY CỔ PHẦN VILOGI 0106785340 175.350.000 175.350.000 175.350.000 12 tháng 12 tháng

16 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂN Á CHÂU 0101343765 203.496.300 203.496.300 203.496.300 12 tháng 12 tháng

17 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM A&B 0314588311 221.150.000 221.150.000 221.150.000 12 tháng 12 tháng

18 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ST.
ANDREWS VIỆT NAM 0105216221 221.900.000 221.900.000 221.900.000 12 tháng 12 tháng

19 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ĐẠI ĐỨC TÍN 0106990893 247.600.000 247.600.000 247.600.000 12 tháng 12 tháng

20 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM RELIV 0314089150 254.675.000 254.675.000 175.200.000 12 tháng 12 tháng

21 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KIM TINH 0101630600 262.500.000 262.500.000 262.500.000 12 tháng 12 tháng

22 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NHA
KHOA HOÀN CẦU 0108910484 267.960.000 267.960.000 267.960.000 12 tháng 12 tháng

23 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 0302366480 295.000.000 295.000.000 295.000.000 12 tháng 12 tháng

24 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MEDIBROS MIỀN
BẮC 0107575836 299.910.000 299.910.000 299.910.000 12 tháng 12 tháng

25 Công ty Cổ phần Đầu tư SGT Holdings 0110051279 304.800.000 304.800.000 304.800.000 12 tháng 12 tháng

26 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT
BỊ Y TẾ BÁCH LINH 0107763798 313.519.000 313.519.000 313.519.000 12 tháng 12 tháng

27 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ATIPHARM 0313142700 333.305.800 333.305.800 116.701.800 12 tháng 12 tháng

28 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BOSTON
VIỆT NAM 3700843113 351.991.900 351.991.900 97.008.000 12 tháng 12 tháng

29 CÔNG TY TNHH DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ
KIÊN ĐAN 0316948792 380.060.000 380.060.000 380.060.000 12 tháng 12 tháng

30 CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ICOMED VIỆT
NAM 0109378777 380.417.000 380.417.000 225.275.000 12 tháng 12 tháng

31 CÔNG TY CỔ PHẦN WINBIO 0110764921 396.168.300 396.168.300 396.168.300 12 tháng 12 tháng

32 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT
TRIỂN TÂY ÂU 0303218830 415.359.000 415.359.000 415.359.000 12 tháng 12 tháng

33 Công ty Cổ phần Dược phẩm RUS PHARMA 0104321174 416.325.000 416.325.000 299.250.000 12 tháng 12 tháng

34 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THIÊN MINH 0102000866 420.177.500 420.177.500 420.177.500 12 tháng 12 tháng

35 Công ty cổ phần Dược phẩm Trường thọ 0100976733 430.112.500 430.112.500 171.112.500 12 tháng 12 tháng

36 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM THIÊN KIM 0305679347 430.267.500 430.267.500 430.267.500 12 tháng 12 tháng

37 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FREMED 0314024996 448.275.000 448.275.000 137.621.500 12 tháng 12 tháng

38 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HIỆP
BÁCH NIÊN 0302975997 451.181.000 451.181.000 351.246.000 12 tháng 12 tháng

39 CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TOÀN PHARMA 0109944422 462.000.000 462.000.000 462.000.000 12 tháng 12 tháng

40 CÔNG TY TNHH TM DƯỢC PHẨM KHANG
TÍN 0315681994 521.790.000 521.790.000 404.790.000 12 tháng 12 tháng

41 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SAVI 0303923529 546.382.600 546.382.600 504.487.600 12 tháng 12 tháng

42 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
AMPHARCO U.S.A 3600510960 557.478.500 557.478.500 557.478.500 12 tháng 12 tháng

43 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BÁCH
NIÊN 0303459402 592.287.500 592.287.500 277.725.000 12 tháng 12 tháng

44 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ
PHẨM NAM PHƯƠNG 0101655299 592.500.000 592.500.000 592.500.000 12 tháng 12 tháng
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45 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SÔNG
NHUỆ 0104739902 593.362.500 593.362.500 593.362.500 12 tháng 12 tháng

46 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ĐỨC ANH 0101549325 593.963.600 593.963.600 321.129.500 12 tháng 12 tháng
47 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HẢI NAM 5600166214 618.065.000 618.065.000 564.535.000 12 tháng 12 tháng

48 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DƯỢC PHẨM
TÂN HỒNG PHÚC 0109255165 649.307.500 649.307.500 132.245.000 12 tháng 12 tháng

49 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE 1300382591 652.890.250 652.890.250 652.890.250 12 tháng 12 tháng

50 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT
BỊ Y TẾ PHÚ AN G8+ 0106737770 656.705.000 656.705.000 656.705.000 12 tháng 12 tháng

51 CÔNG TY TNHH DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y
TẾ BÌNH MINH 5000894839 666.559.500 666.559.500 412.972.500 12 tháng 12 tháng

52 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ĐỨC PHÚC 0107852007 669.194.500 669.194.500 669.194.500 12 tháng 12 tháng
53 CÔNG TY CỔ PHẦN PYMEPHARCO 4400116704 679.390.000 679.390.000 581.290.000 12 tháng 12 tháng

54 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BENOVAS 0314033736 690.740.000 690.740.000 142.800.000 12 tháng 12 tháng

55 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ĐÔ THÀNH 0301160832 725.841.000 725.841.000 629.850.000 12 tháng 12 tháng

56 CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC TÂY DƯƠNG 0108352261 741.809.520 741.809.520 547.279.520 12 tháng 12 tháng

57 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG
ƯƠNG VIDIPHA 0300470246 855.545.775 855.545.775 245.799.750 12 tháng 12 tháng

58 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CÔNG
NGHỆ CAO ABIPHA 0107469570 907.275.000 894.134.000 792.000.000 12 tháng 12 tháng

59 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC
PHẨM NGỌC THIỆN 2500268633 907.068.225 907.068.225 792.072.225 12 tháng 12 tháng

60 CÔNG TY CỔ PHẦN ARMEPHACO 0100109191 932.376.500 932.376.500 99.816.500 12 tháng 12 tháng

61 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ
PHẨM THANH BÌNH 0101509266 948.750.000 948.750.000 948.750.000 12 tháng 12 tháng

62 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM POLIPHARM
VIỆT NAM 0107226521 981.200.000 981.200.000 981.200.000 12 tháng 12 tháng

63 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM 2100274872 982.610.500 982.610.500 694.881.750 12 tháng 12 tháng

64 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM IMEXPHARM 1400384433 991.150.125 991.150.125 483.672.000 12 tháng 12 tháng

65 CÔNG TY CỔ PHẦN NHẬT MINH HOLDINGS
GROUP 0107890612 1.028.647.500 1.028.647.500 639.012.500 12 tháng 12 tháng

66 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH
HÒA 4200562765 1.078.564.900 1.078.564.900 851.269.300 12 tháng 12 tháng

67 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA 0400102091 1.082.976.000 1.082.976.000 571.905.000 12 tháng 12 tháng

68 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ
AN VIỆT PHARMA 0110461405 1.109.170.000 1.109.170.000 207.190.000 12 tháng 12 tháng

69 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỆT HÀ 0302375710 1.172.802.125 1.172.802.125 614.185.500 12 tháng 12 tháng

70 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ
LIFECARE 0109856582 1.199.320.500 1.199.320.500 1.113.070.500 12 tháng 12 tháng

71 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ VIỆT
Á 0104563656 1.256.997.000 1.256.997.000 1.256.997.000 12 tháng 12 tháng

72 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THẾ ANH 0109413816 1.285.509.750 1.285.509.750 1.285.509.750 12 tháng 12 tháng
73 Công ty TNHH Dược phẩm PND 0108486353 1.318.492.500 1.318.492.500 393.600.000 12 tháng 12 tháng
74 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIAN 0102885697 1.320.750.000 1.320.750.000 1.032.000.000 12 tháng 12 tháng

75 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM
ENDOPHACO 0109347761 1.321.155.000 1.321.155.000 663.375.000 12 tháng 12 tháng

76 CÔNG TY CỔ PHẦN VINPHARM 0109788942 1.363.536.000 1.363.536.000 969.058.500 12 tháng 12 tháng

77 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CHÂU Á -
THÁI BÌNH DƯƠNG 6000706406 1.393.450.000 1.393.450.000 1.252.750.000 12 tháng 12 tháng

78 Công ty Cổ Phần Thương Mại Dược Phẩm 3A 0109331264 1.396.200.000 1.396.200.000 1.396.200.000 12 tháng 12 tháng

79 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
VINACARE 0102302539 1.397.437.500 1.397.437.500 1.323.850.000 12 tháng 12 tháng

80 CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ
DOMESCO 1400460395 1.426.179.500 1.426.179.500 41.766.000 12 tháng 12 tháng

81 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM
GREEN VIỆT NAM 0109395726 1.455.223.600 1.455.223.600 719.974.000 12 tháng 12 tháng

82 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT
TRIỂN HÀ LAN 0101275554 1.465.399.500 1.465.399.500 1.317.900.000 12 tháng 12 tháng

83 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIPHARCO 0101309965 1.474.200.000 1.474.200.000 1.433.700.000 12 tháng 12 tháng

84 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SANTA
VIỆT NAM 0104827637 1.528.225.000 1.528.225.000 1.303.750.000 12 tháng 12 tháng

85 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ
THƯƠNG MẠI THUẬN AN 4601578875 1.553.200.000 1.553.200.000 1.553.200.000 12 tháng 12 tháng

86 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM RIGHMED 0107541097 1.592.150.000 1.592.150.000 1.346.150.000 12 tháng 12 tháng

87 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ 0600206147 1.612.625.000 1.612.625.000 1.408.750.000 12 tháng 12 tháng

88 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ANH 0101581745 1.631.817.250 1.631.817.250 439.817.250 12 tháng 12 tháng

89 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MINH
DÂN 0101386261 1.644.678.000 1.644.678.000 1.644.678.000 12 tháng 12 tháng

90 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ĐÔNG ĐÔ 0100776036 1.647.000.000 1.647.000.000 1.647.000.000 12 tháng 12 tháng

91 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM
ÂU VIỆT 0101379881 1.765.125.000 1.765.125.000 1.765.125.000 12 tháng 12 tháng

92 CÔNG TY CỔ PHẦN GONSA 0309829522 1.794.000.750 1.794.000.750 1.221.533.750 12 tháng 12 tháng

Stt Tên nhà thầu Mã số thuế Giá dự thầu

Giá dự thầu sau
hiệu chỉnh sai lệch
thừa (nếu có), giảm

giá (nếu có)

Giá trúng thầu Thời gian thực
hiện gói thầu
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93 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM U.N.I VIỆT
NAM 0102041728 1.826.570.000 1.826.570.000 1.826.570.000 12 tháng 12 tháng

94 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI Q&V
VIỆT NAM 0106476906 1.923.890.000 1.923.890.000 1.873.760.000 12 tháng 12 tháng

95 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MINH LONG 0110850641 1.926.076.500 1.926.076.500 1.926.076.500 12 tháng 12 tháng

96 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MERAP 0101400572 1.970.604.000 1.970.604.000 1.763.124.000 12 tháng 12 tháng

97 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG
THIẾT BỊ Y TẾ HD 0312460161 2.327.760.000 2.327.760.000 2.290.860.000 12 tháng 12 tháng

98 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĂN LAM 0102159060 2.466.645.000 2.466.645.000 1.934.250.000 12 tháng 12 tháng

99 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ VẬT TƯ Y
TÊ ́QUANG MINH 4401044795 2.484.285.750 2.484.285.750 1.955.410.250 12 tháng 12 tháng

100 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MINH DÂN 0600337774 2.507.963.225 2.507.963.225 1.982.008.125 12 tháng 12 tháng

101 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC Á CHÂU 0102795203 2.581.310.000 2.581.310.000 2.581.310.000 12 tháng 12 tháng

102 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ
2B 0107008643 2.690.687.500 2.690.687.500 1.698.687.500 12 tháng 12 tháng

103 Công ty TNHH Dược phẩm HQ 0104628582 2.735.353.000 2.735.353.000 2.735.353.000 12 tháng 12 tháng

104 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG
ƯƠNG CODUPHA 0300483319 2.825.589.515 2.825.589.515 2.042.640.925 12 tháng 12 tháng

105 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ
THƯƠNG MẠI ĐẠI THỦY 0107742614 3.099.591.500 3.099.591.500 2.705.091.500 12 tháng 12 tháng

106 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG
THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC 0301140748 3.252.746.900 3.252.746.900 1.092.744.080 12 tháng 12 tháng

107 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THUẬN
AN PHÁT 0102712380 3.349.846.000 3.349.846.000 918.670.000 12 tháng 12 tháng

108 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TIẾN THÀNH 0106568032 3.368.325.000 3.368.325.000 3.368.325.000 12 tháng 12 tháng

109 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ Y TẾ
NAM ÂU 0108639218 3.532.456.000 3.532.456.000 3.343.256.000 12 tháng 12 tháng

110 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIHAPHA 0104234387 3.837.673.080 3.837.673.080 3.594.673.080 12 tháng 12 tháng

111 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT
BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR) 4100259564 4.246.442.760 4.246.442.760 2.217.388.110 12 tháng 12 tháng

112 CÔNG TY CỔ PHẦN TÂM PHÚ 2300448702 4.374.000.000 4.374.000.000 4.374.000.000 12 tháng 12 tháng

113
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC
PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THUẬN
PHÁT

0500465187 4.428.277.975 4.428.277.975 3.316.460.475 12 tháng 12 tháng

114 Công ty cổ phần dược phẩm Gia Linh 0104067464 4.439.194.500 4.439.194.500 3.801.687.500 12 tháng 12 tháng
115 CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV THĂNG LONG 0102897124 4.771.147.200 4.771.147.200 4.034.467.200 12 tháng 12 tháng

116 Công ty Cổ Phần Thương Mại dược phẩm Việt
Đức 0102936831 4.787.394.150 4.787.394.150 3.727.524.150 12 tháng 12 tháng

117 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM STABLED 0109035096 4.825.089.150 4.825.089.150 4.825.089.150 12 tháng 12 tháng
118 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG 1800156801 5.029.663.220 5.029.663.220 4.342.963.400 12 tháng 12 tháng
119 CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC 0303114528 5.153.375.000 5.153.375.000 607.500.000 12 tháng 12 tháng

120 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ VẬT
TƯ Y TẾ LẠNG SƠN 4900222965 5.397.720.750 5.397.720.750 3.070.123.500 12 tháng 12 tháng

121 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ATK 5000877424 5.653.811.000 5.653.811.000 4.203.886.000 12 tháng 12 tháng

122 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT
BỊ Y TẾ PHÚ HƯNG THỊNH 0108928770 5.841.592.400 5.841.592.400 4.503.218.000 12 tháng 12 tháng

123 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MEZA 0104752195 5.851.530.000 5.851.530.000 5.165.952.500 12 tháng 12 tháng

124 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH
PHÚC 2500228415 6.300.357.900 6.300.357.900 6.135.366.400 12 tháng 12 tháng

125 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM
HD HÀ NỘI 0108437437 7.492.455.000 7.492.455.000 4.077.830.000 12 tháng 12 tháng

126 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG
ƯƠNG CPC1 0100108536 7.584.069.185 7.584.069.185 3.750.063.060 12 tháng 12 tháng

127 Công ty TNHH dược phẩm Luca 0108728764 7.771.603.150 7.771.603.150 7.099.402.350 12 tháng 12 tháng

128 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ
NỘI 0104089394 8.401.610.650 8.401.610.650 8.242.910.650 12 tháng 12 tháng

129 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM
HACINCO VIỆT NAM 0107012015 8.778.752.000 8.778.752.000 7.807.452.000 12 tháng 12 tháng

130 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TÂN AN 0102195615 9.590.800.800 9.590.800.800 9.501.498.300 12 tháng 12 tháng

131 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y
TẾ HÀ NỘI 0100109699 9.960.141.235 9.960.141.235 2.939.432.725 12 tháng 12 tháng

132 CÔNG TY CỔ PHẦN AMERIVER VIỆT NAM 0107854131 11.410.711.500 11.410.711.500 10.832.211.500 12 tháng 12 tháng

133 Liên Danh Lạng Sơn Hải Dương 4900631118 22.141.814.465 22.141.814.465 14.200.835.455 12 tháng 12 tháng

134 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC
SÀI GÒN 0300523385 25.122.875.650 25.122.875.650 15.701.541.900 12 tháng 12 tháng

135 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC
LIỆU TW2 0103053042 28.745.191.682 28.745.191.682 21.340.091.775 12 tháng 12 tháng

Tổng cộng: 250.190.278.305

Stt Tên nhà thầu Mã số thuế Giá dự thầu

Giá dự thầu sau
hiệu chỉnh sai lệch
thừa (nếu có), giảm

giá (nếu có)

Giá trúng thầu Thời gian thực
hiện gói thầu

Thời gian
thực hiện hợp

đồng
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